

Khoa: Toán - Công nghệ
1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học); 1513D01N (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Ngành 2)); 1210D01A (K10 ĐHSP Toán học A - 2012 - 2016); 1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	001
	33
	13g00
	05/01/16
	N211

	2
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	002
	33
	13g00
	05/01/16
	N212

	3
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	001
	33
	13g00
	07/01/16
	N211

	4
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	002
	33
	13g00
	07/01/16
	N212

	5
	TN1270
	Hình học giải tích
	02
	001
	32
	13g00
	09/01/16
	N211

	6
	TN1270
	Hình học giải tích
	02
	002
	32
	13g00
	09/01/16
	N212

	7
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	01
	001
	32
	13g00
	12/01/16
	N211

	8
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	01
	002
	33
	13g00
	12/01/16
	N212

	9
	TI1242
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
	03
	001
	22
	13g00
	14/01/16
	Phòng TH

	10
	TI1242
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
	03
	002
	22
	13g00
	14/01/16
	Phòng TH

	11
	TI1242
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
	03
	003
	22
	13g00
	14/01/16
	Phòng TH


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung


Khoa: Toán - Công nghệ
1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - Lý)); 1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014); 1210C01A (K10 CĐSP Toán - lý A - 2012 - 2015); 1210D01A (K10 ĐHSP Toán học A - 2012 - 2016); 1412C01A (K12 CĐSP Toán học (Toán - Tin) - 2014 - 2017); 1412D01A (K12 ĐHSP Toán học - 2014 - 2018); 1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - Lý)).      
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	001
	23
	13g00
	05/01/16
	N221

	2
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	001
	21
	13g00
	07/01/16
	N221

	3
	TN1270
	Hình học giải tích
	02
	001
	32
	13g00
	09/01/16
	N213

	4
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	01
	001
	27
	13g00
	12/01/16
	N213

	5
	VL2302
	Cơ học
	02
	001
	27
	13g00
	14/01/16
	N213


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung


Khoa: Toán – Công nghệ
1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin); 1109D15A (K9 ĐH Công nghệ thông tin A - 2011 - 2015); 1109D15B (K9 ĐH Công nghệ thông tin B (ĐC) - 2011 - 2015); 1210D15A (K10 ĐH Công nghệ thông tin A - 2012 - 2016); 1311C02A (K11 CĐSP Vật lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016); 1311D15A (K11 ĐH Công nghệ thông tin A - 2013 - 2017); 1513C15A (K13 CĐ Công nghệ thông tin).

	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1359
	Toán cao cấp A1
	01
	001
	26
	13g00
	05/01/16
	N311

	2
	TI1206
	Kỹ thuật số
	01
	001
	25
	13g00
	07/01/16
	N233

	3
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	01
	001
	25
	13g00
	09/01/16
	N311

	4
	TI1302
	Lập trình cơ bản
	01
	001
	24
	13g00
	12/01/16
	Phòng TH


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung


Khoa: Toán – Công nghệ
1513D40A (K13 ĐH Sư phạm Vật lý); 1210C01A (K10 CĐSP Toán - lý A - 2012 - 2015); 1210D40A (K10 ĐHSP Vật lý A - 2012 - 2016); 1311D40A (K11 ĐHSP Vật lý A - 2013 - 2017); 1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018).    
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	001
	14
	13g00
	05/01/16
	N231

	2
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	001
	11
	13g00
	07/01/16
	N311

	3
	VL2303
	Nhiệt học và vật lý phân tử
	01
	001
	25
	13g00
	12/01/16
	N312

	4
	VL2302
	Cơ học
	02
	001
	12
	13g00
	14/01/16
	N311


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung

	


Khoa: Toán – Công nghệ
1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	001
	7
	13g00
	05/01/16
	N231

	2
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	001
	7
	13g00
	07/01/16
	N311

	3
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	01
	001
	7
	13g00
	09/01/16
	N312

	4
	DI1254
	Kỹ thuật điện đại cương
	01
	001
	7
	13g00
	12/01/16
	N311


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung


Khoa: Toán – Công nghệ
1513D41A (K13 ĐH Công nghệ KT Điện, điện tử) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	DI2211
	Vật liệu điện
	01
	001
	22
	07g00
	03/12/15
	N312

	2
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	02
	001
	22
	13g00
	05/01/16
	N213

	3
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	01
	001
	22
	13g00
	07/01/16
	N213

	4
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	01
	001
	22
	13g00
	09/01/16
	N313

	5
	DI2220
	Cơ sở lý thuyết trường điện từ
	01
	001
	22
	07g00
	17/12/15
	N321


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA         NGƯỜI LẬP BIỂU

            P.Hiệu trưởng                    P.Trưởng phòng, phụ trách

                Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều                                                         Nguyễn Thành Trung


Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
1513D10A (K13 ĐH Kế toán A); 1109D10C (K9 ĐH Kế toán C (ĐC) - 2011 - 2015).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	001
	25
	13g00
	05/01/16
	N232

	2
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	002
	25
	13g00
	05/01/16
	N233

	3
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	25
	13g00
	07/01/16
	N231

	4
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	24
	13g00
	07/01/16
	N232

	5
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	001
	25
	13g00
	09/01/16
	N231

	6
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	002
	24
	13g00
	09/01/16
	N232


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	   KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

             P.Hiệu trưởng                          P.Trưởng phòng, phụ trách

             Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều            Lê Thị Thanh Thủy     Nguyễn Thành Trung


Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	001
	27
	13g00
	05/01/16
	N241

	2
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	002
	26
	13g00
	05/01/16
	N242

	3
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	27
	13g00
	07/01/16
	N242

	4
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	26
	13g00
	07/01/16
	N243

	5
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	001
	27
	13g00
	09/01/16
	N241

	6
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	002
	26
	13g00
	09/01/16
	N242


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	  KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

             P.Hiệu trưởng                          P.Trưởng phòng, phụ trách

             Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều            Lê Thị Thanh Thủy     Nguyễn Thành Trung


Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh); 1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2015); 1210D06A (K10 ĐHSP Địa lý A - 2012 - 2016); 1109D11B (K9 ĐH Quản trị kinh doanh B (ĐC) - 2011 - 2015); 1210D10A (K10 ĐH Kế toán A - 2012 - 2016); 1210D10B (K10 ĐH Kế toán B - 2012 - 2016); 1210D11A (K10 ĐH Quản trị kinh doanh A - 2012 - 2016); 1513C11A (K13 CĐ Quản trị kinh doanh).       
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	001
	25
	13g00
	05/01/16
	N243

	2
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	25
	13g00
	07/01/16
	N144

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	001
	17
	13g00
	09/01/16
	N233


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	   KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

             P.Hiệu trưởng                          P.Trưởng phòng, phụ trách

             Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều            Lê Thị Thanh Thủy     Nguyễn Thành Trung


Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng); 1210D16A (K10 ĐH Tài chính - Ngân hàng A - 2012 - 2016); 1412D10A (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2018); 1412D10T (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2016 (Liên thông)); 1513C10A (K13 CĐ Kế toán).     
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	001
	22
	13g00
	05/01/16
	N312

	2
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	21
	13g00
	07/01/16
	N313

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	001
	19
	13g00
	09/01/16
	N243


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	    KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

             P.Hiệu trưởng                          P.Trưởng phòng, phụ trách

             Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều            Lê Thị Thanh Thủy     Nguyễn Thành Trung


Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp)
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	02
	001
	4
	13g00
	05/01/16
	N312

	2
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	4
	13g00
	07/01/16
	N313

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	03
	001
	4
	13g00
	09/01/16
	N243


In Ngày 15/10/2015
	Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2015

	    KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

             P.Hiệu trưởng                          P.Trưởng phòng, phụ trách

             Đỗ Tùng                         Đinh Quang Kiều            Lê Thị Thanh Thủy     Nguyễn Thành Trung
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